
Cán bộ 
quản lý Giáo viên Đoàn đội Nhân viên Giáo viên Nhân viên

A B 1 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7 8 9=2+7+8 10

1 Anh Dũng 16 28 3 22 1 2 7 1 36

2 Đa Phúc 20 37 3 32 1 1 5 2 44

3 Hải Thành 16 28 3 22 1 2 7 1 36

4 Hòa Nghĩa 20 37 3 31 1 2 6 1 44

5 Hưng Đạo 22 38 3 32 1 2 8 1 47

6 TH-THCS Tân Thành 
(bậc THCS) 12 24 3 18 1 2 4 1 29

106 192 18 157 6 11 37 7 236

Bậc Tiểu học Tân Thành 15 21 21 1 22

Bậc THCS Tân Thành 12 24 3 18 1 2 4 1 29

27 45 3 39 1 2 5 1 51

Tổng số 
người làm 
việc được 
giao 2025

Ghi chú
Tổng

Số hợp đồng giao theo NĐ 
111/2022

Tổng TH-THCS Tân Thành

Trong đó

Cộng bậc THCS

TH-THCS 
Tân Thành 

gồm:

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN DƯƠNG KINH

SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày      /     /2025 của Ủy ban nhân dân quận)

STT Trường Số lớp

Số người làm việc trong chỉ tiêu biên chế được giao 2025



Cán bộ 
quản lý Giáo viên TPT đội Nhân 

viên
Giáo 
viên 

Nhân 
viên

A B 1=2+3 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8 9 10 11=4+9+10 12

1 Anh Dũng 20 0 20 37 3 31 1 2 2 39

2 Đa Phúc 25 0 25 43 3 37 1 2 2 1 46

3 Hải Thành 26 0 26 47 3 41 1 2 0 1 48

4 Hòa Nghĩa 27 0 27 46 3 40 1 2 2 1 49

5 Hưng Đạo 28 0 28 50 3 44 1 2 2 1 53

6
TH&THCS Tân 

Thành (khối Tiểu 
học)

15 0 15 21 21 1 22

141 0 141 244 15 214 5 10 9 4 257Cộng 

Ghi chú
Tổng số 

lớp

 Số lớp dạy 
1buổi  
ngày

Số lớp dạy 2 
buối ngày Tổng số

Trong đó

Số hợp đồng giao 
theo NĐ 111/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN DƯƠNG KINH

PHÂN BỔ SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC BẬC TIỂU HỌC NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày      /       /2025 của Ủy ban nhân dân)

Số TT Trường

Số lớp Số người làm việc trong chỉ tiêu biên chế được giao 
2025

Tổng số 
người làm 
việc được 
giao 2025



Tổng số 
lớp mẫu 

giáo

Tổng số 
lớp nhà 

trẻ

Viên 
chức 

quản lý

Giáo 
viên

NV 
khác

Giáo 
viên 

Nhân 
viên

A B 1=2+3 2 3 4=5+6+7 5 6 7 8 9 10 11=4+9+10 12

1 Anh Dũng 14 12 2 33 3 29 1 6 0 1 34

2 Đa Phúc 14 12 2 33 3 29 1 7 3 1 37

3 Hải Thành 15 12 3 36 3 32 1 7 1 1 38

4 Hòa Nghĩa 18 16 2 39 3 35 1 11 6 1 46

5 Hưng Đạo 17 15 2 39 3 35 1 10 4 1 44

6 Tân Thành 11 9 2 27 3 23 1 6 2 1 30

89 76 13 207 18 183 6 47 16 6 229

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN DƯƠNG KINH

STT Trường

SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC BẬC HỌC MẦM NON NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND, ngày      /       /2025 của Ủy ban nhân dân)

Tổng số 
người làm 
việc năm 

2025 
(không tính 
nhân viên 
nấu ăn)

Số hợp đồng giao 
theo NĐ 
111/2022Ghi nhận 

nhân viên 
nấu ăn trong 

chỉ tiêu

Số người làm việc trong chỉ tiêu biên 
chế được giao 2025

Ghi chú

Số lớp

Tổng số 
lớp

Trong đó
Tổng lao 
động biên 
chế được 

giao

Trong đó

Cộng
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